
Họ tên Số điện thoại

1 Lê Ngọc Bảo An 074217000506 09/06/2017 Nam Nguyễn Thị Lệ 0945055999

2 Dương Bảo An 044317012004 08/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Hường 0334996585

3 Phạm Tuấn Anh 074217000628 18/06/2017 Nam Đỗ Ngọc Thảo 0343494140

4 Nguyễn Bảo Anh 079317016680 23/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Thủy 0977935939

5 Ngô Huỳnh Anh 01/05/2015 Nữ

6 Phan Hoàng Anh 04/10/2016 Nam

7 Nguyễn Minh Anh 052317003653 04/04/2017 Nam Nguyễn Thị Mỹ Nhật 0974916327

8 Nguyễn Bách 080217005105 24/01/2017 nam Đặng Phạm Quế Thanh 0913175169

9 Nguyễn Lê Minh Châu 074317007321 12/02/2017 Nữ Lê Thị Lựu

10 Trần Minh Bảo Châu 074317006479 22/09/2017 Nữ Trần Thị Tú 0969445503

11 Hoàng Ngọc Xuyến Chi 038317010713 26/06/2017 Nữ Phan Thị Ngọc 0344679652

12 Lê Phạm Diệp Chi 074317003171 10/09/2017 Nữ Phạm Thị Đảng 0974188971

13 Nguyễn Trí Cường 30/03/2015 Nam

14 Đàm Nguyễn Hải Đăng 066217000564 15/12/2017 Nam Nguyễn Thị Làn 0374345150

15 Dương Lê Khả Di 091317013662 17/07/2017 Nữ Lê Thị Ngọc Nhung 0356442207

16 Hà Trí Đức 075212031543 20/12/2017 Nam Dương Há Múi 0388608944

17 Phạm H- Quỳnh Giang 067317000032 29/10/2017 Nữ H' Jan 0819541281

18 Phạm Ngọc Hân 060317012353 05/04/2017 Nữ Trần Thị Huyền 0393436190

19 La Minh Đức Hiền 089217003995 30/04/2017 Nam Lê Thị Nỡ 0708572130

20 Đặng Quang Minh Hoàng 079217036470 23/10/2017 Nam Vũ Thị Doan 0978855157

21 Trịnh Quang Hưng 038217037944 17/11/2017 nam Lê Thị Lam 0339724968

22 Hồ Hữu Tuấn Huy 074217004923 18/11/2017 Nam Lưu Nguyễn Anh Thư 0989315332

23 Nguyễn Gia Huy 042217011551 13/10/2017 Nam Nguyễn Thị Lan 0975551249

24 Nguyễn Phúc Gia Huy 21/12/2016 Nam

25 Nguyễn Phúc Gia Khang 10/02/2016 Nam

26 Nguyễn Đăng Khoa 074217000879 28/03/2017 Nam Vương Thị Bảo Ái 0966445722

27 Trương Cát Thùy Linh 051317010605 31/01/2017 Nữ Hồ Thị Nga 0935792828

28 Trịnh Bá Minh Long 038217048104 16/12/2017 Nam Nguyễn Thị Bích Chi 0911367839

29 Huỳnh Nhật Minh 051217001820 09/05/2017 Nam Tạ Thị Chi 0333099963

30 Nguyễn Thu Ngân 074316006287 13/07/2016 Nữ Trần Thị Ngọc Nga 0375607949

31 Hà Thanh Bảo Ngọc 038317033723 03/01/2017 Nữ Lê Thị Trang 0989035854

32 Đào Phúc Nguyên 079217043417 21/11/2017 Nam Võ Ngọc Trâm 0879020692

33 Nguyễn Lê Trọng Nhân 064217010066 30/08/2017 Nam Lê Thúy Ngọc 0945305448

34 Nguyễn Thành Nhân 070217008520 17/10/2017 nam Ngô Thị Hoàng 0947648020

35 Phạm Minh Nhật 074217002298 15/08/2017 Nam Lương Thị Hà 0965154081

36 Lê Ngọc Nhi 095317005186 11/06/2017 Nữ Trần Cẩm Vui 0888651869

37 Nguyễn Quỳnh Bảo Như 074317004343 07/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Huệ 0979592494

38 Đỗ Lộc Phát 092217010571 10/10/2017 Nam Đỗ Kiều Em 0943732550

39 Nguyễn Phong 06/12/2015 Nam

40 Ngô Trọng Phú 040217033835 18/01/2017 Nam Lê Thị Duyên 0934280511

41 Nguyễn Huỳnh Gia Phúc 095217000338 19/04/2017 Nam Huỳnh Thị Bé 0888588515
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42 Nguyễn Thiên Phúc 074217003759 06/10/2017 Nam Phạm THị Ánh Tuyết 0374451700

43 Nguyễn Diễm Phương 074317010453 07/02/2017 Nữ Phan Kim Yến 0348465755

44 Trần Lê Nhã Phương 035317003049 14/05/2017 Nữ Lê Thị Phượng 0989462261

45 Nguyễn Hoàng Lam Quỳnh 074317004246 22/09/2019 Nữ Hoàng Thị Yến 0989683526

46 NEÀNG NY SA 089315000894 29/03/2015 Nữ NEÀNG RÔ 0326498258

47 Đặng Công Thành 074217003312 0707/09/2017 Nam Trương Thị Hoa 0342312241

48 Dương Tấn Thành 070217002865 15/09/2017 Nam Phạm Thị Cương 0843098255

49 Trần Thảo Tiên 040317009652 23/09/2017 Nữ Bùi Thị Yến 0978152544

50 Nguyễn Ngọc Trâm 087317008786 23/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Thu Thái 0961696924

51 Võ Tường Vy 046317000586 01/08/2017 Nữ La Thị Mỹ 0916727773

52 Trần Phương Vy 035317004274 08/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Thùy 0987958300

53 Nguyễn Lê Gia Vỹ 091217004421 12/09/2017 Nam Lê Mộng Cầm 0359052176

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




